
 
 

 

 

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         SỞ TÀI CHÍNH                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
    Số:          /STC-GCSDN                       Quảng Bình, ngày       tháng      năm 2025 

BÁO CÁO 

Giá thị trường tháng 02/2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

Kính gửi: Bộ Tài chính 

Sở Tài chính Quảng Bình báo cáo tình hình giá thị trường tháng 02/2025 

trên địa bàn tỉnh Quảng Bình như sau: 

I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG, GIÁ CẢ THÁNG 

02/2025 

1. Mặt bằng giá thị trường và diễn biến mặt bằng giá thị trường hàng 

hóa, dịch vụ 

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số đô la Mỹ tháng 02/2025 như 

sau: 

CHỈ TIÊU 

  

Tháng 02/2025 so với: Bình quân 

02 tháng 

năm 2025 so 

với 02 tháng 

năm 2024 

Kỳ gốc 

2019 

Tháng 

02/2024 

Tháng 

12/2024 

Tháng 

1/2025 

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG 

CHUNG 
120,10 105,37 99,95 99,57 106,04 

1. Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 128,64 108,45 99,62 98,99 109,81 

Trong đó: 
     

- Lương thực 135,56 103,59 99,81 98,87 104,91 

- Thực phẩm 123,76 107,58 99,68 98,81 109,14 

-  Ăn uống ngoài gia đình 140,66 113,68 99,35 99,56 114,44 

2. Đồ uống và thuốc lá 111,70 100,84 100,00 98,94 101,47 

3. May mặc, mũ nón và giày 

dép 111,10 101,96 100,68 99,32 102,32 

4. Nhà ở và vật liệu xây dựng 124,70 107,76 99,24 99,58 107,18 

5. Thiết bị và đồ dùng gia đình 109,74 100,68 100,01 99,99 100,69 

6. Thuốc và dịch vụ y tế 125,84 113,12 100,00 100,00 113,13 

Trong đó: Dịch vụ y tế 133,31 117,48 100,00 100,00 117,48 

7. Giao thông 104,90 98,05 101,46 100,58 98,99 

8. Bưu chính viễn thông 99,46 99,72 100,00 100,00 99,71 

9. Giáo dục 133,75 103,76 100,00 100,00 106,34 

Trong đó: Dịch vụ giáo dục 138,37 104,75 100,00 100,00 107,88 

10. Văn hoá, giải trí và du lịch 104,68 100,84 99,89 100,07 100,80 



 
 

 

 

CHỈ TIÊU 

  

Tháng 02/2025 so với: Bình quân 

02 tháng 

năm 2025 so 

với 02 tháng 

năm 2024 

Kỳ gốc 

2019 

Tháng 

02/2024 

Tháng 

12/2024 

Tháng 

1/2025 

11. Hàng hóa và dịch vụ khác 119,17 106,39 100,07 100,01 106,40 

CHỈ SỐ GIÁ VÀNG 232,65 137,80 106,17 104,76 136,53 

CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ 109,13 103,61 100,10 100,12 103,71 

 
(Nguồn số liệu từ Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê Quảng Bình) 

2. Nguyên nhân biến động mặt bằng giá thị trường, hàng hóa, dịch vụ 

Tháng 02/2025  là tháng sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ nên nhu cầu chi tiêu, 

mua sắm của người dân có xu hướng giảm so với tháng 01/2025 dẫn đến biến 

động mặt bằng giá thị trường, hàng hóa, dịch vụ: 

Về Lương thực, thực phẩm, đồ uống và thuốc lá, may mặc: Giá hàng hóa 

tháng 02/2025 giảm so với tháng 01/2025 do nhu cầu mua sắm giảm. 

Về Giao thông: Nhóm giao thông tháng 02/2025 tăng nhẹ so với tháng 

01/2025. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhiều người dân trên địa bàn 

tỉnh bắt đầu trở lại làm việc, học tập ở các tỉnh, thành phố trong cả nước, hoạt 

động vận tải trên địa bàn tỉnh trong tháng 02/2025 diễn ra sôi động và nhộn nhịp, 

Tháng 01/2025 trùng vào Tết Nguyên Đán Ất Tỵ, nhiều doanh nghiệp và hộ kinh 

doanh cá thể vận tải hành khách đã đăng ký thêm chuyến nhằm phục vụ kịp thời 

nhu cầu người dân sinh sống, học tập và làm việc xa quê. Bên cạnh đó, Sở Giao 

thông Vận tải chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ và Quản lý bến xe khách Quảng Bình 

tăng cường công tác giám sát, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải chấp hành 

nghiêm quy định về quản lý giá cước vận tải, thực hiện kê khai giá, niêm yết giá 

cước đúng quy định, nhất là trong và sau Tết Nguyên đán. Vì vậy, doanh thu 

cũng như khối lượng vận chuyển, luân chuyển hành khách và hàng hóa trong 

tháng 02/2025 tăng nhẹ so với tháng trước.  

Về nhà ở và vật liệu xây dựng giá tháng 02/2025 giảm so với tháng 

01/2025, do nhu cầu xây dựng chưa cao và giá nhà ở giảm. 

Về văn hóa, giải trí và du lịch: tháng 02 có các hoạt động chào mừng kỷ 

niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 

03/02/2025) và các hoạt động lễ hội dịp Xuân Giáp Thìn 2025 như lễ hội ở các di 

tích: Chùa Hoằng Phúc, Núi Thần Đinh.... UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ 

chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác 

Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trên địa bàn tỉnh Quảng 



 
 

 

 

Bình năm 2025. Nhu cầu khách du lịch trong tháng 02/2025 tăng so với tháng 

01/2025 do xu hướng đi du lịch, nghỉ dưỡng sau Tết tăng. 

Về Hàng hóa và dịch vụ khác  tháng 02/2025 ổn đinh so với tháng 

01/2025. 

Về Bưu chính viễn thông, Dịch vụ giáo dục tháng 02/2025 cơ bản ổn định. 

3. Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 

Theo số liệu của Cục Thống kê Quảng Bình, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 

của tỉnh Quảng Bình tháng 02/2025 giảm 0,43% so với tháng 01/2025. Cụ thể 

diễn biễn chỉ số giá của từng nhóm hàng như sau: 

Các nhóm hàng tăng giá: Có 03/11 nhóm hàng có chỉ số giá tăng: nhóm 

Giao thông (tăng 0,58%); nhóm Văn hóa, giải trí và du lịch (tăng 0,07%); nhóm 

Hàng hóa và dịch vụ khác (tăng 0,01%). 

Các nhóm hàng giảm giá: Có 05/11 nhóm hàng có chỉ số giá giảm: nhóm 

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống (giảm 1,01%); nhóm Đồ uống và thuốc lá (giảm 

1,06%); nhóm May mặc, mũ nón và giày dép (giảm 0,68%); nhóm Nhà ở và vật 

liệu xây dựng (giảm 0,42%); nhóm Thiết bị và đồ dùng gia đình (giảm 0,01%) 

Các nhóm hàng ổn định: Có 03/11 nhóm hàng có chỉ số giá ổn định: nhóm 

Thuốc và dịch vụ y tế; nhóm Bưu chính viễn thông; nhóm Giáo dục;  

Nguyên nhân chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2025 giảm chủ yếu là do nhóm 

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống (giảm 1,01%); nhóm Đồ uống và thuốc lá (giảm 

1,06%); nhóm May mặc, mũ nón và giày dép (giảm 0,68%); nhóm Nhà ở và vật 

liệu xây dựng (giảm 0,42%); đã tác động đến Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tỉnh 

Quảng Bình tháng 02/2025. 

4. Thống kê mức giá hàng hóa, dịch vụ (Có Bảng phụ lục kèm theo báo 

cáo). 

II. DIỄN BIẾN GIÁ THỊ TRƯỜNG CỦA MỘT SỐ HÀNG HÓA, 

DỊCH VỤ THIẾT YẾU 

1. Lương thực – thực phẩm: 

- Giá bình quân mặt hàng lương thực so với tháng 01/2025: gạo (Tám thơm 

hoặc tương đương) là 22.279 đồng/kg, giảm 155 đồng/kg (tương đương giảm 

0,68%); gạo tẻ thường (xi dẻo) là 16.245 đồng/kg, giảm 339 đồng/kg (tương 

đương giảm 2,04%);  Giá gạo ST25 giá 30.000đồng/1kg; Giá gạo tẻ thường của 

địa phương 20.000 đồng/1kg; Giá gạo nếp của địa phương là 20.561 đồng/kg; 

thóc tẻ địa phương có giá ổn định không đổi (11.500 đồng/1kg). 

- Giá bình quân mặt hàng thực phẩm so với tháng 1/2025: thịt lợn hơi là 

70.000 đồng/kg giảm 155 đồng/kg (tương đương giảm 0,68%); thịt lợn nạc thăn 



 
 

 

 

là 128.927 đồng/kg, giảm 1.845  đồng/kg (tương đương giảm 1,41%); thịt bò thăn 

là 250.785 đồng/kg, giảm 1.289 đồng/kg (tương đương giảm 0,52%); thịt bò bắp 

là 247.045 đồng/kg, tăng 1.289 đồng/kg (tương đương 0,52%); gà ta là 120.000 

đồng/kg, giảm 15.000 đồng/kg (tương đương giảm 11,11%); gà công nghiệp: 

94.202 đồng/kg giảm 853 đồng/kg (tương đương giảm 0,89%); cá quả (cá lóc 

nuôi): 76.135 đồng/kg, tăng 208 đồng/kg (tương đương 0,27%); cá chép: 68.880 

đồng/kg, giảm 1.598 đồng/kg (tương đương giảm 2,26%); tôm thẻ chân trắng: 

243.940 đồng/kg, giảm 5.533 đồng/kg (tương đương giảm 2,21%). 

2. Vật tư nông nghiệp: 

- Giá bình quân của một số mặt hàng vật tư nông nghiệp giá thay đổi so với 

tháng 01/2025: Đạm urê Phú Mỹ: 12.500đồng/kg,; Đạm Việt Nhật: 12.000 

đồng/kg; Kaly clorua: 10.500 đồng/kg; NPK 16.16.8 Việt Nhật: 14.600 đồng/kg, 

NPK 16.16.8 Hàn Việt: 13.800 đồng/kg; NPK 5.12.3: 6.000 đồng/kg; NPK 

5.10.3: 6.200 đồng/kg, Vi sinh: 3.200 đồng/kg, Vôi bột: 1.800 đồng/kg. 

3. Vật liệu xây dựng, chất đốt: 

- Giá bình quân của một số mặt hàng vật liệu xây dựng xi măng, thép so 

với kỳ báo cáo tháng 12/2025: Các mặt hàng có giá không đổi so với tháng 

01/2025.  

- Giá bình quân mặt hàng cát các loại so với tháng 01/2025: Các mặt hàng 

có giá không đổi so với tháng 01/2025 

- Giá bình quân chất đốt so với tháng 01/2025: 39.500 đồng/kg, , tăng 417 

đồng/kg (tương đương 1,067%); 

4. Dịch vụ y tế:  

Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có giá ổn định so với tháng 01/2025: 

giá khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà 

nước (Bệnh viện hạng I: 42.100 đồng/lượt, Bệnh viện hạng II: 37.500 đồng/lượt, 

Bệnh viện hạng III: 33.200 đồng/lượt, Bệnh viện hạng IV và Trạm y tế xã: 

30.100 đồng/lượt); dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người tại Cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh tư nhân: 50.000 đồng/lượt. 

Tình hình các bệnh truyền nhiễm đều được kiểm soát tốt. Công tác vệ sinh 

an toàn thực phẩm trong tháng được chú trọng đẩy mạnh, Sở Y tế cũng đã triển 

khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và tích cực tuyên truyền vệ sinh an 

toàn thực phẩm cho người dân. 

5. Giao thông:  

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao vào dịp trước và sau 

Tết, một số đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện kê khai tăng giá phụ thu, phần 



 
 

 

 

lớn tăng giá từ 40% - 60% đối với tuyến đường ngắn và tuyến đường dài, sau đó 

ổn định vào giữa tháng 2/2025. 

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU TIẾT 

GIÁ 

1. Tình hình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực 

giá  

Sở Tài chính Quảng Bình đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 

số 06/QĐ-UBND ngày 03/01/2025 về việc công bố Danh sách tổ chức kinh 

doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giúp 

cho việc thực hiện kê khai giá hàng hóa, dịch vụ theo đúng quy định. 

2. Tình hình triển khai chương trình bình ổn thị trường và các biện 

pháp bình ổn giá 

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ Tài chính về 

việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên 

đán Ất Tỵ năm 2025, Sở Tài chính đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành 

Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 31/12/2024 về việc tăng cường công tác quản lý, 

điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 trên địa bàn 

tỉnh Quảng Bình. 

Ngày 31/12/2024, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh có Báo cáo số 156/BC-BCĐ kết 

quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2024, phương 

hướng, nhiệm vụ và trọng tâm năm 2025; Kế hoạch số 150/KH-BCĐ389 

(16/12/2024) về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp 

Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.  

Ngày 20/01/2024, Cục dự trữ nhà nước khu vực Bình Trị Thiên có Công 

văn số 47/BC-CDTBTT về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý, 

điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. 

Ngày 22/01/2024, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 197/CTQBI-NVDTPC về 

việc tình hình thực hiện Chỉ thị số 13/CTUBND ngày 31/12/2024 của Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

Các sở, ban, ngành trong tỉnh tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành 

pháp luật về giá, sử dụng linh hoạt, hiệu quả các công cụ, biện pháp điều tiết giá 

theo quy định của pháp luật về giá để kiểm soát, bình ổn thị trường; tăng cường 

triển khai hiệu quả và giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá; 

công khai thông tin về giá; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật 

về giá, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những điểm còn hạn chế, bất 

cập, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá; giám sát chặt chẽ biến 

động giá các mặt hàng thiết yếu để có giải pháp quản lý, điều hành, bình ổn giá 



 
 

 

 

phù hợp. Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, 

giám sát thị trường về giá, chất lượng sản phẩm, các quy định về an toàn thực 

phẩm, các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp luật trên địa bàn.  

3. Công tác định giá  

Trong tháng 02/2025, tỉnh Quảng Bình đã tăng cường chỉ đạo công 

tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động định giá, kịp thời phát hiện, tháo gỡ các 

vướng mắc trong hoạt động định giá thuộc thẩm quyền, tăng cường phối hợp 

trong công tác giám định, định giá của các cơ quan liên quan, nâng cao hiệu quả 

công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh nói chung và công tác phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực nói riêng. 

4. Tình hình thực hiện kê khai giá  

Công tác kê khai giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình được duy trì thực hiện 

thường xuyên. Theo số liệu tiếp nhận hồ sơ kê khai giá tại Sở Tài chính, trong 

tháng 02 đã tiếp nhận 12 hồ sơ kê khai giá, chủ yếu là các mặt hàng như: xăng, 

dầu, gas, cước vận tải xe ô tô, gạo, ... do biến động thay đổi giá. 

5. Công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về giá  

Căn cứ số liệu của Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình - Cơ quan 

Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Bình theo đó trong tháng 02/2025, các 

lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 17 vụ vi phạm, đã xử 1ý vi phạm hành 

chính 19 vụ vi phạm, xử lý hình sự: 1 vụ/1 đối tượng. 

IV. DỰ BÁO GIÁ THỊ TRƯỜNG 

1. Dự báo diễn biến mặt bằng giá thị trường và giá một số hàng hóa, 

dịch vụ thiết yếu và đánh giá tác động dự kiến lên CPI trên địa bàn tỉnh 

Quảng Bình 

Dự báo giá cả một số mặt hàng thiết yếu trên thị trường dự kiến trở lại 

trạng thái bình thường và ổn định. 

2. Dự kiến phương án điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh 

mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh dự thảo Quyết định phương án giá 

dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Đồng Hới năm 2025. 

V. GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, ĐIỀU TIẾT GIÁ 

Căn cứ Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023; Công văn số 

237/THTK-CNTT ngày 20/02/2024 của Bộ Tài chính về việc cập nhật tài liệu 

hướng dẫn kỹ thuật kết nối CSDL giá địa phương với CSDL Quốc gia về giá; 

Thông tư số 33/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính quy định về kinh 

phí đầu tư xây dựng, duy trì, nâng cấp, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu về giá. Sở 

Tài chính Quảng Bình đang thực hiện các thủ tục nâng cấp Phần mềm cơ sở dữ 



 
 

 

 

liệu giá tại địa phương tỉnh Quảng Bình đảm bảo thuận lợi cho việc quản lý và 

vận hành hệ thống, kịp thời cập nhật thông tin vào Phần mềm cơ sở dữ liệu giá tại 

địa phương, đáp ứng theo yêu cầu của Luật giá số 16/2023 ngày 19/6/2023 và các 

quy định hiện hành. 

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ Tài chính về 

việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên 

đán Ất Tỵ năm 2025, Sở Tài chính đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành 

Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 31/12/2024 về việc tăng cường công tác quản lý, 

điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 trên địa bàn 

tỉnh Quảng Bình. 

Ngày 31/12/2024, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh có Báo cáo số 156/BC-BCĐ kết 

quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2024, phương 

hướng, nhiệm vụ và trọng tâm năm 2025; Kế hoạch số 150/KH-BCĐ389 ngày 

16/12/2024 về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết 

Nguyên đán Ất Tỵ 2025.  

Ngày 20/01/2024, Cục dự trữ nhà nước khu vực Bình Trị Thiên có Công 

văn số 47/BC-CDTBTT về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý, 

điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. 

Ngày 22/01/2024, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 197/CTQBI-NVDTPC về 

việc tình hình thực hiện Chỉ thị số 13/CTUBND ngày 31/12/2024 của Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban ngành chuyên môn có các 

biện pháp đảm bảo cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường để thị trường hàng hóa 

trên địa bàn tỉnh ổn định, lưu thông thông suốt; các doanh nghiệp, trung tâm 

thương mại, siêu thị, cửa hàng bán lẻ, tiểu thương các chợ chủ động được nguồn 

hàng để phục vụ người dân, tăng cường khuyến mãi, bán hàng với giá cả hợp lý. 

Trên đây là Báo cáo giá thị trường tháng 02/2025 trên địa bàn tỉnh Quảng 

Bình./. 

Nơi nhận:           
- Bộ Tài chính, Cục QL giá (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Công thương; 

- Chi cục Thuế khu vực XI; 

- Cục Quản lý thị trường tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở Tài chính; 

- Trung tâm DVTCC&XTĐT - Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, GCSDN, NS. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Bùi Mạnh Cường 
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